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Thứ hai,  ngày 16 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Ngôi trƣờng mới 

Dƣới mái trƣờng mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm 

mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thƣơng. Cả 

đến chiếc thƣớc kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! 

1. Bài tập đọc tả gì? 

A. Ngôi nhà mới  B. Ngôi trƣờng mới  C. Con đƣờng mới 

2. Trong bài nói đến những vật gì? 

A. Trống trƣờng, bút chì, thƣớc kẻ. 

B. Trống trƣờng, bút chì, xe đạp. 

C. Thƣớc kẻ, bút chì 

2. Luyện viết:  

Bài: “Ngôi trƣờng mới” 
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Ôn luyện Toán 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

18 – 5    17 – 2    19 – 2    14 – 1    

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

 

16 – 5     13 – 2     15 – 3   19 – 5   

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

2.  Tính:  

   18 – 6 + 4  = ……                17 – 3 + 2  = ……. 

   19 – 8 + 6  = ……                15 – 1 – 2   = ……. 

    

3. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nối (theo mẫu): 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

17 – 5  19 – 4  11 + 3  12 + 4  

18 – 4  11 + 1  12 + 3 19 – 3  
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Thứ ba,  ngày 17 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

* Bài tập: 

1. Điền vào chỗ chấm  g hay gh? 

- Bé sắp xếp bàn ……ế ……ọn ……àng, ngăn nắp. 

- Nhà Lan ở ……ần  nhà Hà. 

2. Điền vào chỗ chấm  c, k  hay q? 

- Đầu năm học, mẹ mua cho bé chiếc ……ặp sách, ……uyển truyện tranh và cái 

…..ính mới. 

3. Điền vào chỗ chấm: 

a. (trƣng/ chƣng):   bánh ……….   ………. bày 

b. (da/ gia):             …………. đình  cặp ……….. 

c. (chân/ trân):   ………….. trọng  ……….. thành 

 

 

 

 

 

 

5. Nối ô chữ cho phù hợp: 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

6. Em viết lời giải cho câu đố sau: 

Con gì đuôi ngắn, tai dài 

Mắt hồng, lông mƣợt có tài chạy nhanh? 

 

 

 

Trên bầu trời   

Em học tốt 

Trẻ em nô đùa 

Bạn Lân 

xôn xao ngõ nhỏ 

rất vui tính 

nhiều ngôi sao lấp lánh 

bố mẹ tự hào lắm 
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Ôn luyện Toán 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

18 – 8  12 + 3  10 + 6  14 – 4  

……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… 

    

15 – 5  11 + 6  18 + 0 19 – 9  

……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… 

 

2. Tính: 

17 + 1 – 8  = …….. 14 + 2 – 6  = …….. 

12 + 3 – 5  = …….. 19 – 3 – 6  = …….. 

 

3. >, < , = : 

 

14 - 4               13 - 3  
 

17 + 0             18 – 1   

 

12 + 7               13 + 5  

 

13 - 3             16 - 6 

 

 

19 -  7               18 - 8  

 

15 + 4             13  + 4  

 

 

4. Viết phép tính thích hợp: 

   

Có      : 14 con chim 

Bay đi : 4 con chim 

Còn     : … con chim? 

 

         

 

      
6 5 
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Thứ tƣ,  ngày 18 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Anh chàng Mèo Mƣớp 

 Mèo Mƣớp vốn lƣời biếng và tham ăn. 

 Năm nay, mèo Mƣớp lên 6 tuổi, đã học xong lớp mẫu giáo lớn và bắt đầu lên lớp Một.  

Trong khi các bạn tíu tít chuẩn bị sách vở cho năm học mới thì mèo Mƣớp vẫn rong 

chơi bắt bƣớm, hái hoa,… 

 

1. Mèo Mƣớp vốn là ngƣời nhƣ thế nào? 

A. Cần cù, chịu khó  B. Lƣời biếng và tham ăn  C. Ngoan ngoãn  

2. Các bạn của mèo đã chuẩn bị những gì cho năm học mới ?  

A. Bảng con     B. Bút chì      C. Sách vở  

3. Ý nào diễn tả mèo Mƣớp lƣời làm và ăn tham ? 

       A. Bắt bƣớm, hái hoa B. Bắt chuột         C. Lƣời biếng và ăn tham 

2. Luyện viết:  

Bài: “Anh chàng mèo mƣớp” 
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Ôn luyện Toán 

    

1. Viết các số thích hợp theo thứ tự từ bé đến lớn vào ô trống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số: 

 

3. Số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

   12 13 14 

 15  

 18  

 19  

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

 12  

 14  

 16  

 17  

10 

 

5 

0 

13 
+ 4 + 2 

19 
- 7 + 2 

12 
+ 5 - 3 

18 
+ 3 

14 
+ 4 

11 
+ 8 - 2 

- 6 

- 3 
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Thứ năm,  ngày 19 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

* Bài tập: 

1. - Điền s hay x vào chỗ chấm. 

  buổi ….áng    ……inh đẹp   …..e đạp   cây …..im            

sung …..ƣớng   …..anh ngắt   thị …..ã    kĩ …..ƣ  

2. Điền vào chỗ chấm  tr  hay ch? 

     phía ……ên    bầu …..ời     mây …….ắng  ……im câu ;  

     cây …….anh    bàn ……..ân   hình …….òn  buổi …….iều. 

3. Điền vào chỗ chấm: 

a. (nành/ lành):   hiền ……….   sữa đậu ……….  

b. (nắng/ lắng):           ánh ………    ……….. nghe 

c. (nên/ lên):    ………….. lớp  cho ……….. 

 

4. Nối ô chữ cho phù hợp: 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Em viết lời giải cho câu đố sau: 

Con gì nằm cạnh  bờ ao 

Mồm kêu ồm ộp khi trời đổ mƣa? 

 

 

 

 

Rửa tay sạch 

Bé rất thích 

Mẹ đi chợ 

Quả gấc 

học môn Tiếng Việt. 

mua cá. 

chƣa chín. 

trƣớc khi ăn cơm. 
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Ôn luyện Toán 

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài toán:  Có …… quả bí ngô và ….. quả cà chua. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả? 

 

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài toán:  Có …… ô tô đang ở bến xe.  Có ….. ô tô đang về bến xe. Hỏi bây giờ trong bến có tất cả 

bao nhiêu ô tô? 

 

3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 

 

Bài toán: Có 1 con chim mẹ và 4 con chim con 

Hỏi…………………………………………….? 

 

 

4. Nhìn hình vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 

Bài toán: Có ….. con sƣ tử và 

 ….. con hƣơu cao cổ. Hỏi……………… 

…………………………………………. 

………………………………………..? 
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Thứ sáu,  ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 

PHẦN THƢỞNG: VỪA HỌC VỪA CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em tìm, đọc các từ trên tranh rồi viết vào bảng cho thích hợp, sau đó tô màu cho 

bức tranh nhé! 

 

uôn  

uông  

ƣơn  

ƣơng  

 

CÁC EM LÀM BÀI TỐT NHÉ! - CÔ PHƢƠNG  

sƣờn núi 

quả chuông 

yêu thƣơng 

vƣơn cao 

mƣa tuôn 

chuồn chuồn 


